
TT Tài khoản Tên đơn vị

I

1 CDD0201 Trường Cao đẳng nghề TPHCM

2 CDD0202 Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TP.HCM

3 CDD0203 Trường Cao đẳng Việt Mỹ

4 CDD0204 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức

5 CDD0205 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

6 CDD0206 Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

7 CDD0207 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

8 CDD0208 Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

9 CDD0209 Trường Cao đẳng Sài Gòn

10 CDD0210 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

11 CDD0211 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

12 CDD0212 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

13 CDD0213 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

14 CDD0214 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

15 CDD0215 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM

16 CDD0216 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định

17 CDD0217 Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

18 CDD0218 Trường Cao đẳng Miền Nam

19 CDD0219 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

20 CDD0220 Trường Cao đẳng NOVA

21 CDD0221 Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

22 CDD0222 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

23 CDD0223 Trường Cao đẳng Viễn Đông

24 CDD0224 Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức

25 CDD0225 Trường Cao đẳng  Bình Minh Sài Gòn

26 CDD0226 Trường  Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

27 CDD0227 Trường Cao đẳng Quốc tế Kent

28 CDD0228 Trường Cao đẳng Centana Psb Intellis

29 CDD0229 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

30 CDD0230 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

31 CDD0231 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn

32 CDD0232 Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM

33 CDD0233 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (phân hiệu Tp.HCM)

34 CDD0234 Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (địa điểm đào tạo)

35 CDD0235 Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen (địa điểm đào tạo)

36 CDD0236 Trường Cao đẳng Y dược Pasteur (địa điểm đào tạo)

37 CDD0237 Trường Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn (địa điểm đào tạo)

38 CDD0238 Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn (địa điểm đào tạo)

39 CDD0239 Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (địa điểm đào tạo)

40 CDD0240 Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (địa điểm đào tạo)

41 CDD0242 Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

42 CDD0243 Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn (địa điểm đào tạo)

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
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43 CDD0244 Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (Phân hiệu đào tạo)

44 CDT0201 Trường Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc phòng

45 CDT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

46 CDT0203 Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

47 CDT0204 Trường Cao đẳng Hàng Hải II

48 CDT0205 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải  Trung ương III

49 CDT0206 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI

50 CDT0207 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thủy II

51 CDT0209 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

52 CDT0211 Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM

53 CDT0212 Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

54 CDT0213 Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

55 CDT0214 Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

56 CDT0221 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

57 CDT0222 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Quân

58 CDT0223 Trường Cao đẳng Quân Y II

59 CDT0224 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

60 CDT0225 Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM

II CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP

1 TCD0201 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

2 TCD0203 Trường Trung cấp Việt Úc

3 TCD0204 Trường Trung cấp nghề Quang Trung

4 TCD0205 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

5 TCD0206 Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt

6 TCD0208 Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

7 TCD0209 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12

8 TCD0210 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

9 TCD0211 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

10 TCD0213 Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

11 TCD0214 Trường Trung cấp nghề Du lịch và Tiếp thị Quốc tế

12 TCD0215 Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

13 TCD0216 Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp

14 TCD0217 Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông TP.HCM

15 TCD0218 Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

16 TCD0220 Trường Trung cấp nghề Củ Chi

17 TCD0223 Trường Trung cấp Việt Giao

18 TCD0225 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Kinh tế Sài Gòn 3

19 TCD0226 Trường Trung cấp Âu Việt

20 TCD0227 Trường Trung cấp nghề Suleco

21 TCD0228 Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

22 TCD0229 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

23 TCD0230 Trường Trung cấp Giao thông Tiến bộ

24 TCD0231 Trường Trung cấp Quang Trung

25 TCD0232 Trường Trung cấp Bến Thành

26 TCD0233 Trường Trung cấp Cửu Long
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27 TCD0234 Trường Trung cấp Hồng Hà

28 TCD0235 Trường Trung cấp Tổng hợp TP.HCM

29 TCD0236 Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh

30 TCD0237 Trường Trung cấp Vạn Tường

31 TCD0238 Trường Trung cấp Bách Khoa TP.HCM

32 TCD0239 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

33 TCD0240 Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn

34 TCD0241 Trường Trung cấp Đại Việt TP.HCM

35 TCD0242 Trường Trung cấp Bách Khoa Việt Mỹ

36 TCD0243 Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch TP.HCM

37 TCD0244 Trường Trung cấp Mai Linh

38 TCD0245 Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành

39 TCD0246 Trường Trung cấp Phương Nam

40 TCD0247 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

41 TCD0248 Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn

42 TCD0249 Trường Trung cấp Việt Khoa

43 TCD0250 Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

44 TCD0251 Trường Trung cấp Sài Gòn

45 TCD0252 Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

46 TCD0253 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á

47 TCD0254 Trường  Trung cấp Công đoàn TP.HCM

48 TCD0255 Trường Trung học Kỹ thuật thực hành

49 TCD0256 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành

50 TCD0257 Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn

51 TCD0258 Trường Trung cấp nghề An Đức

52 TCD0259 Trường Trung cấp nghề tư thục Duy Tân

53 TCD0260 Trường Trung cấp nghề tư thục Hoàn Cầu

54 TCD0261 Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác (Phân hiệu TP.HCM)

55 TCD0262 Trường Trung cấp Y khoa Pasteur (địa điểm đào tạo)

56 TCD0263 Trường Trung cấp Y tế TW (địa điểm đào tạo)

57 TCT0204 Trường Trung cấp Múa

58 TCT0205 Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế

59 TCT0207 Trường Trung cấp Lê Thị Riêng

60 TCT0209 Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng

61 TCT0210 Trường Trung cấp Xây dựng Công nghiệp

62 TCD0264 Trường Trung cấp Công nghệ Y khoa Trung ương (địa điểm đào tạo)

63 TCD0265 Trường Trung cấp nghề Châu Hưng (Phân hiệu TP.HCM)

64 TCT0211 Trường Trung cấp Công nghiệp Tàu Thủy II

III TRUNG TÂM GDNN-GDTX

1 TTD0201 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 1

2 TTD0202 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 2

3 TTD0203 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 3

4 TTD0204 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 4

5 TTD0205 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 5

6 TTD0206 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 6
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7 TTD0207 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

8 TTD0208 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 8

9 TTD0209 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 9

10 TTD0210 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 10

11 TTD0211 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 11

12 TTD0212 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 12

13 TTD0213 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Bình Chánh

14 TTD0214 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Bình Tân

15 TTD0215 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Bình Thạnh

16 TTD0216 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Cần Giờ

17 TTD0217 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Củ Chi

18 TTD0218 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Gò Vấp

19 TTD0219 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Hóc Môn

20 TTD0220 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Nhà Bè

21 TTD0221 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Phú Nhuận

22 TTD0222 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Tân Bình

23 TTD0223 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Tân Phú

24 TTD0224 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Thủ Đức

IV TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1 TTD0225 Trung tâm dạy nghề Doanh nhân và giám đốc PACE

2 TTD0226 Trung tâm dạy nghề Tokyo Beauty Art

3 TTD0227 Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM

4 TTD0228 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thẩm mỹ Nguyễn Hoàng

5 TTD0229 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Sài Gòn

6 TTD0230 Trung tâm dạy nghề lái xe Bạch Đằng

7 TTD0231 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Thịnh

8 TTD0232 Trung tâm dạy nghề Thái Sơn

9 TTD0233 Trung tâm Dạy nghề thẩm mỹ Ba Lê

10 TTD0234 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim Hoàn

11 TTD0235 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tổng hợp TP HCM

12 TTD0236 Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An

13 TTD0237 Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát

14 TTD0238 Trung tâm dạy nghề Tiến Phát

15 TTD0239 Trung tâm dạy nghề tư thục Hoàng Gia

16 TTD0240 Trung tâm dạy nghề tư thục Kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức

17 TTD0241 Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Hải Nam

18 TTD0242 Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàn Cầu

19 TTD0243 Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Tiến Thắng

20 TTD0244 Trung tâm dạy nghề tư thục Tiến Thành

21 TTD0245 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Trường Vinh

22 TTD0246 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mê Kông

23 TTD0247 Trung tâm dạy nghề bán công SaiGonTourist

24 TTD0248 Trung tâm dạy nghề Đồng Tiến

25 TTD0249 Trung tâm dạy nghề Thành Đạt

26 TTD0250 Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công
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27 TTD0251 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm

28 TTD0252 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Đại Phúc

29 TTD0253 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Thành Danh

30 TTD0254 Trung tâm dạy nghề Bách Việt

31 TTD0255 Trung tâm dạy nghề Giao thông vận tải Viễn Đông

32 TTD0256 Trung tâm dạy nghề SaiGonBus

33 TTD0257 Trung tâm dạy nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tiến Đạt

34 TTD0258 Trung tâm dạy nghề lái xe Ngọc Đức

35 TTD0259 Trung tâm dạy nghề Thái Bình Ô tô

36 TTD0260 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Quốc tế Á Châu

37 TTD0261 Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao

38 TTD0262 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Nam

39 TTD0263 Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Kinh

40 TTD0264 Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân TP.HCM

41 TTD0265 Trung tâm dạy nghề Tư thục nghệ thuật Bonsai Thanh Tâm

42 TTD0266 Trung tâm dạy nghề dân lập Đức Minh

43 TTD0267 Trung tâm dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi

44 TTD0268 Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

45 TTD0269 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Thành Phát

46 TTD0270 Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Phú Mỹ Hưng

47 TTD0271 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hóc Môn

48 TTD0272 Trung tâm dạy nghề Mai Linh

49 TTD0273 Trung tâm dạy nghề Viettravel

50 TTD0274 Trung tâm dạy nghề cho người mù

51 TTT0201 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe (thuộc trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II)

52 TTT0202 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe (thuộc trường Đại học Cảnh sát Nhân dân)

53 TTT0203 Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe (thuộc trường Đại học An ninh Nhân dân)

V CƠ SỞ KHÁC 

1 TTK02001 Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế Giới

2 TTK02002 Trường dạy nghề tư thục lái xe Thống Nhất

3 TTK02005 Trường dạy nghề tư thục lái xe Thăng Long

4 TTK02009 Trường dạy nghề tư thục lái xe Bách Khoa

5 TTK02010 Trường dạy nghề tư thục lái xe Cửu Long

6 TTK02011 Trường Dạy Nghề tư Thục Lái xe Sài Gòn

7 TTK02003 Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới (thuộc Cao đẳng Giao thông Vận tải VI)

8 TTK02144 Trung tâm Khoa học Công nghệ Cơ điện và Môi trường (thuộc Cao Đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI)

9 TTK02004 Trung tâm đào tạo - Khu công nghệ cao TP.HCM

10 TTK02006 Trung tâm Đào tạo lái xe  (thuộc Cao đẳng GTVT Trung ương III)

11 TTK02007 Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (thuộc Cao đẳng GTVT Trung ương III)

12 TTK02008 Trung tâm Kỹ năng Thực hành Cơ giới Giao thông Vận tải (thuộc Cao đẳng GTVT Trung ương III)

13 TTK02012 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định

14 TTK02165 Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm

15 TTK02103 Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động TPHCM

16 TTK02019 Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố

17 TTK02013 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp (thuộc Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)
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18 TTK02014 Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM

19 TTK02015 Chi nhánh Tổng công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn MTV - Trung tâm đào tạo

20 TTK02016 Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Không gian mạng

21 TTK02017 Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nguồn nhân lực Deloitte

22 TTK02018 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viet Human Capital Management Institute

23 TTK02020 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Medi Esthetic

24 TTK02021 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Blue

25 TTK02022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục M.I.U Academy

26 TTK02023 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ làm đẹp Thảo Tây

27 TTK02024 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Thành Giang

28 TTK02025 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Liên Thông

29 TTK02026 Công ty Cổ phần trường Công nghệ thông tin Tân Đức

30 TTK02027 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt Kỹ thuật

31 TTK02028 Công ty Cổ phần Giáo dục Dạy nghề Quốc tế Vicky

32 TTK02029 Công ty Trách nhiệm hữu hạn An toàn lao động FPL

33 TTK02030 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Safety Care

34 TTK02031 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Minh Trâm

35 TTK02032 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nhất Hương

36 TTK02033 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo dạy nghề thẩm mỹ Xuân Mai

37 TTK02034 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống phân phối Toàn Cầu

38 TTK02035 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tre Xanh

39 TTK02036 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo thẩm mỹ Cali

40 TTK02037 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thế giới Móng tay

41 TTK02038 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Giáo dục Đầu tư Việt Hàn Kanata

42 TTK02039 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đào tạo Thông Minh

43 TTK02040 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đông Nghi

44 TTK02041 Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê

45 TTK02042 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dạy nghề Nhất nghệ

46 TTK02043 Công ty Trách nhiệm hữu hạn L'oreal Việt Nam

47 TTK02044 Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Sao Hạnh Phúc

48 TTK02045 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Art Era Nguyễn Thủy

49 TTK02046 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo FTMS

50 TTK02047 Công ty Cổ phần Quốc tế BMG

51 TTK02048 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Công nghệ Sinh học Sạch Xanh Toàn Cầu

52 TTK02049 Công ty Cổ phần Nhân lực BCC

53 TTK02050 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo thẩm mỹ Basic Hair

54 TTK02051 Công ty Cổ phần Quốc tế Viva Edu

55 TTK02052 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kay Group

56 TTK02053 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Pang

57 TTK02054 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại Vĩnh Trí

58 TTK02055 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Weset English Center

59 TTK02056 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sơn Thùy

60 TTK02057 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo nghề chuyên nghiệp Kim Châu

61 TTK02058 Công ty Cổ phần Đào tạo Quốc tế Cokin Beauty Academy

62 TTK02059 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân lực ACM
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63 TTK02060 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại dịch vụ đào tạo Ngọc Ánh

64 TTK02061 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ bảo vệ Kiên Long

65 TTK02062 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ đào tạo nghề Thẩm mỹ Thế Giới

66 TTK02063 Công ty Cổ phần Sơn Ô tô Achison

67 TTK02064 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Á Châu Kim Long

68 TTK02065 Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn Lao động Sài Gòn

69 TTK02066 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Võ Dung

70 TTK02067 Cơ Sở Dạy nghề Điện tử-Kỹ thuật Bách Khoa

71 TTK02068 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo nghề Why Not

72 TTK02069 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Lyan

73 TTK02070 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Mặt Trời Đỏ

74 TTK02071 Công ty Cổ phần Phát triển Đào tạo KIMI

75 TTK02072 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dạy nghề Minh Yến

76 TTK02073 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shynh House

77 TTK02074 Công ty Cổ phần Đào tạo Quốc tế - Seoul Academy

78 TTK02075 Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt Edu

79 TTK02076 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dạy nghề Thanh Xuân

80 TTK02077 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo thẩm mỹ Mainbeauty

81 TTK02078 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Dạy nghề Nam Việt

82 TTK02079 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục VTCE

83 TTK02080 Công ty Cổ phần Tư vấn Phước Tài

84 TTK02081 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Quốc Khánh

85 TTK02082 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí tuệ Đất Việt

86 TTK02083 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt GAP

87 TTK02084 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kỹ thuật Công nghiệp Sao Việt

88 TTK02085 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ đào tạo Thẩm mỹ Mia

89 TTK02086 Công ty Cổ phần Đào tạo và Thẩm định tay nghề Kiến Đạt

90 TTK02087 Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực và Huấn luyện An toàn lao động

91 TTK02088 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Dịch vụ Chuyên Việt

92 TTK02089 Cơ sở Dạy nghề Thiện Tâm

93 TTK02090 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Viên Mỹ

94 TTK02091 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhà Mẫu

95 TTK02092 Công ty Cổ phần Đào tạo Bếp vàng

96 TTK02093 Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

97 TTK02094 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV 27/7

98 TTK02095 Công ty Trách nhiệm hữu hạn chăm sóc sắc đẹp Lp

99 TTK02096 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đào tạo Kỹ thuật Công nghệ may Trường Quốc Thảo

100 TTK02097 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thanh Lan

101 TTK02098 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục Nguyên Khang

102 TTK02099 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và Dịch vụ Waren

103 TTK02100 Công ty Cổ phần Gỗ Đỏ

104 TTK02101 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc trang sức đá quý Hải Anh

105 TTK02102 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải

106 TTK02104 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đào tạo Kỹ thuật và Thương mại Hai Bốn Giờ

107 TTK02105 Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Thành phố
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108 TTK02106 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tin học KEY

109 TTK02107 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ P2H

110 TTK02108 Công ty Cổ phần ATHEN

111 TTK02109 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huấn luyện An toàn Kỹ thuật Miền Nam

112 TTK02110 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Học viện đào tạo Kỹ năng vàng

113 TTK02111 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âm nhạc Đồ Rê Mi

114 TTK02112 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huyen Fashion

115 TTK02113 Công ty Cổ phần Huấn luyện – Kiểm định An toàn Thành phố

116 TTK02114 Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ thuật Ô tô Việt Nam

117 TTK02115 Công ty Cổ phần Đào tạo Ana Beauty Academy

118 TTK02116 Công ty Trách nhiệm hữu hạn  MTV Thẩm mỹ viện Thảo Vy

119 TTK02117 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dạy nghề Minh Trang

120 TTK02118 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Công

121 TTK02119 Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng

122 TTK02120 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 30 Shine

123 TTK02121 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hướng Nghiệp Tạo nghề SGP

124 TTK02122 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện ULA

125 TTK02123 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Hướng nghiệp Hoàng Nam

126 TTK02124 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Le Sam

127 TTK02125 Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Gem Education

128 TTK02126 Công ty Cổ phần Yoga Mỗi ngày

129 TTK02127 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Mailisa

130 TTK02128 Công ty Cổ phần Giáo dục Công nghệ K.A.S.E

131 TTK02129 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo nghề Tomiluc

132 TTK02130 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hasu Asean

133 TTK02131 Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt

134 TTK02132 Công ty Cổ phần Máy tính viện

135 TTK02133 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo nghề làm đẹp Băng Châu

136 TTK02134 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ê SU HAI

137 TTK02135 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thanh Huyền

138 TTK02136 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Proedu Việt Nam

139 TTK02137 Công ty Cổ phần Liên Hoa Power Net

140 TTK02138 Công ty Cổ phần Tư vấn Share Law

141 TTK02139 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng Nhân lực Quốc tế Satori

142 TTK02140 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Shimex Sài Gòn

143 TTK02141 Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – Công ty Cổ Phần

144 TTK02142 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và Thực nghiệm VMC

145 TTK02145 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Đào tạo nghề thẩm mỹ Thuận Lợi Phát

146 TTK02146 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dạy nghề Xinh Xinh

147 TTK02147 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Salon

148 TTK02148 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hosokane

149 TTK02149 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Thẩm Mỹ Hoàng Anh

150 TTK02150 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đào tạo Quốc tế Anh Quốc

151 TTK02151 Công ty Cổ phần Kiểm định – Huấn luyện và Đào tạo nhân lực ITC

152 TTK02152 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Huy Khang
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153 TTK02153 Công ty Cổ phần Đào tạo và Sát hạch nghề Việt Nam

154 TTK02154 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thương mại Đào tạo S & K Việt Nam

155 TTK02155 Công ty Cổ phần đào tạo Spady Academy

156 TTK02156 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lap Capital

157 TTK02157 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và truyền thông Brandon

158 TTK02158 Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp

159 TTK02159 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nguồn nhân lực Tokyo VNJ

160 TTK02160 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tranh cát Ý Lan

161 TTK02161 Công ty Cổ phần Cầm tiên Erato

162 TTK02162 Công ty Trách nhiệm hữu hạn giáo dục phát triển Tài Năng

163 TTK02163 Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại Đào tạo nghề Lan Chi

164 TTK02164 Công ty Cổ phần đào tạo ứng dụng Aprotrain

165 TTK02173 Công ty TNHH MTV Dạy nghề Nhất nghệ

166 TTK02174 Công ty TNHH Năng lượng Pha Lê

167 TTK02175 Công ty TNHH Hoa Beauty Lashes

168 TTK02176 Công ty CP Đào tạo Thương mại và Dịch vụ Trí Văn

169 TTK02177 Công ty TNHH Liên kết Tài Năng

170 TTK02178 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hà Minh

171 TTK02179 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Apple 179


